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DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN 
 

LIST OF ACCREDITED TESTS 

 
Lĩnh vực thử nghiệm:   Cơ 

Field of Testing:   Mechanical 

 

TT Tên sản phẩm,          

vật liệu được thử 

Materials or          

product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The Name of specific tests 

Giới hạn phát 

hiện (nếu có)/ 

Phạm vi đo 

Detection limit           

(if any)/range 

of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test method 

1. 
Xác định độ bền kéo 

Determination of tensile strength 
0~50kN 

TCVN 7434-1: 

2004 

(ISO 6259-1:1997) 

2. 

Xác định sự thay đổi kích thước theo 

chiều dọc 

Determination of longitudinal 

reversion 

- 
TCVN 6148: 2007 

(ISO 2505: 2005) 

3. 

Xác định độ bền va đập bên ngoài 

Phương pháp va đập vòng tuần hoàn 

Determination of resistence to 

external blows 

The round-the-clock method 

- BS EN 744: 1996 

4. 

Ống u.PVC 

u. PVC pipes 

Xác định độ bền áp suất bên trong ống 

Determination of resistence to 

internal pressure 

đến 100 bar 

to 100 bar 

TCVN 6149-1: 

2007 

(ISO 1167-1:2006) 

5. 

Ống và phụ tùng 

u. PVC 

u. PVC pipes 

and fittings 

Xác định nhiệt độ hoá mềm Vicat 

Phương pháp A 

Determination of Vicat softening 

temperature 

Method A 

Max 100
o
C 

Max 5 mm 

TCVN 6147-2: 

2003 

(ISO 2507: 1995) 

6. 
Thử nén 

Test method for maximum 
0~50kN EN 802: 1995 

7. 

Phụ tùng u. PVC 

u. PVC fittings Xác định độ bền áp suất bên trong ống 

Determination of resistence to 

internal pressure 

đến 100 bar 

to 100 bar 

TCVN 6149-1: 

2007 

(ISO 1167-1: 2006) 
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TT Tên sản phẩm,          

vật liệu được thử 

Materials or          

product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The Name of specific tests 

Giới hạn phát 

hiện (nếu có)/ 

Phạm vi đo 

Detection limit           

(if any)/range 

of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test method 

8. 
Ống PE 

PE pipes 

Xác định độ bền kéo 

Determination of tensile strength 
0~50kN 

TCVN 7434-1: 

2004 

(ISO 6259-1: 1997) 

9. 

Xác định tốc độ dòng chảy theo khối 
lượng 

Determination of the melt mass-flow 

rate 

 ISO 1133: 2005 

10. 

Xác định sự thay đổi kích thước theo 

chiều dọc 

Determination of longitudinal 

reversion 

- 
TCVN 6148: 2007 

(ISO 2505: 2005) 

11. 

Ống PE 

PE pipes 

Xác định độ bền áp suất bên trong ống 

Determination of resistence to 

internal pressure 

đến 100 bar 

to 100 bar 

TCVN 6149-1: 

2007 

(ISO 1167-1:2006) 

12. 

Phụ tùng PE làm 

từ nguyên liệu 

PE 

PE fitting made 

of PE material 

Xác định độ bền áp suất bên trong ống 

Determination of resistence to 

internal pressure 

đến 100 bar 

to 100 bar 

TCVN 6149-1: 

2007 

(ISO 1167-1:2006) 

13. 

Phụ tùng PE làm 

từ nguyên liệu 

PP 

PE fitting made 

of PP material 

Xác định độ bền áp suất bên trong ống 

Determination of resistence to 

internal pressure 

đến 100 bar 

to 100 bar 
ISO 14236:6000 

14. 

Xác định sự thay đổi kích thước theo 

chiều dọc 

Determination of longitudinal 

reversion 

- ISO 2505: 2005 

15. 

Ống PPR 

PPR pipes 
Xác định độ bền áp suất bên trong ống 

Determination of resistence to 

internal pressure 

đến 100 bar 

to 100 bar 
ISO 1167-1: 2006 

16. 
Phụ tùng PPR 

PPR fitting 

Xác định độ bền áp suất bên trong ống 

Determination of resistence to 

internal pressure 

đến 100 bar 

to 100 bar 
DIN 16962-5:2000 

Ghi chú/ Note 


